
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Trần Thị Xuân 1315/CCHN-D-

SYT-HCM


02/11/2017 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Xuân 

Tùng

2113/2 Hùng Vương, ấp Nhất Trí, 

xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

3619/ĐKKDD-

ĐNAI

23/10/2018 3640/GPP 11/07/22

2 Mai Quốc Tuấn 2646/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


30/05/2017 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Nguyên 

Sơn

Ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

1912/ĐKKDD-

ĐNAI

11/09/18 3681/GPP 11/07/22

3 Lê Thị Huế 5667/HCM-

CCHND

29/03/2016 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Ngọc 

Minh Huế

187B, tổ 7, ấp Sông Mây, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

2210/ĐKKDD-

ĐNAI

19/06/2019 1528/GPP 07/11/22

4 Phạm Thị Hiền 3492/CCHN-D-

SYT-HCM

09/09/2018 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Lâm 

Hiền

tổ 15, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

4070/ĐKKDD-

ĐNAI

23/09/2019 4080/GPP 28/09/2022

5 Nguyễn Minh Khoa 1377/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


09/01/2015 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Khoa

Tổ 5, ấp 7, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

2781/ĐKKDD-

ĐNAI

03/08/2020 2592/GPP 19/07/2023

6 Tô Ngọc Mộng Linh 2195/LA-

CCHND

11/05/16 Sở Y Tế 

Long An

QUẦY THUỐC 

KHÔI NGUYÊN

41 Phan Văn Đáng, ấp Phước 

Lương, xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

7576/ĐKKDD-

ĐNAI

26/12/2022 7576/GPP 26/12/2022

7 Nguyễn Thị Thu Hiền 0662/CCHN-D-

SYT-HCM

14/09/2017 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Văn Duy 92, Nguyễn Ái Quốc, Kp6, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4287/ĐKKDD-

ĐNAI

29/04/2020 4277/GPP 28/03/2023

8 Phạm Thị Thu Uyên 5024/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


08/03/2021 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc phòng 

khám đa khoa Ái 

Nghĩa Thạnh Phú

TL 768, ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

5265/ĐKKDD-

ĐNAI

27/05/2021 6338/GPP 06/05/24

9 Nguyễn Thị Đào 3168//CCHN-D-

SYT-ĐNAI


20/11/2017 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tố Hảo 

2

Tổ 1, ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

6490/ĐKKDD-

ĐNAI

04/01/2022 9767/GPP 16/01/2025

10 Lê Thị Hài Thu 5336/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


17/05/2021 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Quốc 

Đạt

TSố 03 Nguyễn văn Linh, tổ 3, khu 

8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

6935/ĐKKDD-

ĐNAI

02/06/2022 7006/GPP 06/02/22
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11 Trần Thị Thu Hà 6324/CCHN-D-

SYT-BD

04/07/23 Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Thu Hà 1077/83, tổ 12, KP2, Tân Hiệp- 

Biên Hòa, Đồng Nai

8437/ĐKKDD-

ĐNAI

27/12/2023 9128/GPP 27/12/2023

12 Bùi Thị Phượng 6262/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


23/05/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu- Địa 

điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long 

Châu 847

387, ấp Suối Nhát 2, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

7118/ĐKKDD-

ĐNAI

22/08/2022 7213/GPP 22/8/2022

13 Chương Huỳnh Bui 801/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


24/06/2014 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Vĩnh Hưng

SN 33, phố 1, ấp 1, xã Phú Lợi, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

4038/ĐKKDD-

ĐNAI

31/08/2022 KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

14 Huỳnh Kim Hoàng 

Minh

6104/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


21/03/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Huỳnh 

Ngọc

K4/223 C, KP2, phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7308/ĐKKDD-

ĐNAI

14/12/2022 7286/GPP 14/12/2022

15 Dương Thị Quý Thảo 4343/HCM-

CCHND

08/07/2015 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Quý 

Thảo

2168 Quốc lộ 1A, ấp 4, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

1784/ĐKKDD-

ĐNAI

22/11/2018 2164/GPP 10/06/22

16 Nguyễn Hà ThủyTrúc 2197/ĐN-

CCHND

04/11/2016

2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lan 

Ngọc Linh

177/3, KP4, P. Tân Biên, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai

2144/ĐKKDD-

ĐNAI

19/10/2022 671/GPP 19/10/2022

17 Nguyễn Thị Bạch 

Hòa

2287/ĐNAI-

CCHND


29/06

/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hồng 

Đức

Số 101, tổ 4, ấp 1, Sông Trầu, 

Trảng Bom, Đồng Nai

2334/ĐKKDD-

ĐNAI

31/10/2018 621/GPP 19/10/2022

18 Nguyễn Thị Thúy 

Quyên

04913/BTR - 

CCHND

22/7/2013 SYT Bến 

Tre

Nhà thuốc Minh 

Châu 107

68D, tổ 25, KP 5A, Trảng Dài- Biên 

Hòa- Đồng Nai

7475/ĐKKDD-

ĐNAI

18/11/2022 7448/GPP 18/11/2022

19 Ma Kim Oanh 4/BK-CCHND 29/08/

2013

Sở Y Tế 

Bắc Kạn

NHÀ THUỐC 

HỒNG NGÁT

46/11 Nguyễn Văn Tỏ, KP Long 

Điềm, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai

3855/ĐKKDD-

ĐNAI

18/11/22 3874/GPP 18/11/2022

20 LÝ THỊ PHƯỢNG 514/ĐNAI-

CCHND

13/03/2014 Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

LÝ THỊ PHƯỢNG

Đường trường giáo dưỡng 4, khu 3, 

ấp 7, xã An Phước, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

2505/ĐKKDD-

ĐNAI

11/04/19 2546/GPP 14/12/2022

21 Đỗ Khánh Bình 2770/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


04/07/2017 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Bình

SN 10, KDC 1, ấp Chợ, xã Phú 

Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai

1994/ĐKKDD-

ĐNAI

25/12/2018 983/GPP 01/09/23

2 NHĐ Đợt 11 năm 2025
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22 Đặng Thị Thu Hằng 10130/CCHN-

D-SYT-HCM

18/05/2022 Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc Gia 

khang 2

Số 178, tổ 1, KP Tân Lập, phường 

Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7895/ĐKKDD-

ĐNAI

21/04/2023 7801/GPP 21/04/2023

23 Lê Thị Thương 7129/HCM-

CCHND

30/11/2016 SYT Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Bảo 

Châu 2

Đường chợ bắc, tổ 1, KP Mỹ 

Khoan, TT Hiệp Phước, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai

7435/ĐKKDD-

ĐNAI

11/07/22 7420/GPP 11/07/22

24 Nguyễn Thị Yến 7206/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


13/01/2023 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 2 - Công 

ty TNHH PKĐK  

Sinh Hậu

27A/13, khu phố 5, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

8213/ĐKKDD-

ĐNAI

31/08/2023 8916/GPP 31/8/2023

25 Trần Thị Oanh 3922/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


25/11/2019 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc đông y 

thuốc từ dược liệu 

Trần Oanh

152 Nguyễn Phúc Chu, tổ 23, khu 

phố 5, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8249/ĐKKDD-

ĐNAI

29/09/2023 KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

26 BÙI THỊ NGA 7733/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


15/05/2023 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Như

Tổ 7, Phú Dũng, xã Phú Bình, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

8557/ĐKKDD-

ĐNAI

29/02/2024 9237/GPP 29/02/2024

27 NGUYỄN MINH 

ĐỨC

5680/CCHN-D-

SYT-HCM

15/05/2020 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

NHÀ THUỐC ĐẠI 

PHÚC ONE

1/78, đường Lê Đại Hành, KP 12, 

phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8710/ĐKKDD-

ĐNAI

31/05/2024 9384/GPP 31/05/2024

28 Đặng Văn Hiếu 5778/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


28/12/2021 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Nhật An Pharma

319/41, KP 6, đường Bùi Văn Hòa, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8851/ĐKKDD-

ĐNAI

06/08/2024 KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

29 Nguyễn Văn Tín 241//CCHN-D-

SYT-ĐNAI


04/10/2013 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Mai 

Tuyền

07, KP 2, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9013/ĐKKDD-

ĐNAI

05/12/2024 9669/GPP 12/05/24

30 TRẦN THỊ ÁNH 

TUYẾT

9590/CCHN-D-

SYT-ĐNAI


26/11/2024 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thửa đất số 240/15, số 6 đường 

Hùng Vương, tổ 3, khu phố 3, thị 

trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

9328/ĐKKDD-

ĐNAI

18/06/2025 9979/GPP 18/6/2025

31 Phạm Văn Khiêm 1045/CCHN-D-

SYT-BP

06/01/16 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc tây 950 

thuộc Hộ kinh 

doanh Phạm Văn 

Khiêm

Số 77, QL 14, Thôn 1, xã Nghĩa 

Trung, Bù Đăng, Bình Phước

596/ĐKKDD-

BP

17/10/2024 3221/GPP 17/10/2024

3 NHĐ Đợt 11 năm 2025
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32 Nra Thị Tranh 2351/CCHN-D-

SYT-BP

18/05/2023 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Song 

Khoa

Tổ 3, xã Thanh Bình, xã Thanh 

Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước

2068/ĐKKDD-

BP

23/04/2025 3428/GPP 23/4/2025

33 Nguyễn Thị Phương 

Anh

1417/CCHN-D-

SYT-BP

12/05/17 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Tô 

Tuấn

SN 104, tổ 5, ấp 1, xã Thành Tâm, 

Chơn Thành, Bình Phước

1158/ĐKKDD-

BP

24/9/2019 2577/GPP 20/8/2022

34 Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

7478/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

18/11/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Châu 928

76A, đường Suối Tre- Bình Lộc, 

phường Suối Tre, Tp, Long Khánh, 

Đồng Nai

7478/ĐKKDD-

ĐNAI

18/11/2022 7451/GPP 18/11/2022

35 Võ Thị Thu Hiển 7081/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

20/12/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thu 

Hiển

F168, N1, KDC Võ Thị Sáu, KP3, 

P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

8360/ĐKKDD-

ĐNAI

13/12/2023 9052/GPP 13/12/2023

36 Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh

2125/CCHN-D-

SYT-BP

09/08/22 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Thanh 

Trúc

Ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

1839/ĐKKDD-

BP

14/04/2024 3165/GPP 14/04/2024

37 Vũ Thị Bích Ngọc 1807/CCHN-D-

SYT-BP

11/06/20 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Toàn 

Mai

Tổ 2B, khu phố Suối Đá, phường 

Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước

1299/ĐKKDD-

BP

02/04/21 3139/GPP 19/03/2024

38 Trần Chí Hóa 2227/CCHN-D-

SYT-BP

28/12/2022 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

nhà thuốc Hồng 

Phương

Tổ 5, KP8, P. Hưng Long, Thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

1759/ĐKKDD-

BP

11/09/23 3025/GPP 11/09/23

39 Tạ Thị Thanh 4/CCHN-D-

SYT-BP

27/05/2013 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Minh 

Khang

Đường Lý Thường Kiệt, KP Phú 

Thịnh, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

1694/ĐKKDD-

BP

06/12/23 2833/GPP 06/12/23

40 Võ Thị Thu 5923CCHN-D-

SYT-ĐNAI

25/01/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thu 

Minh

154/4, đường chợ Chiều, tổ 39, ấp 

Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

7089/ĐKKDD-

ĐNAI

01/08/2022 7177/GPP 08/01/22

41 Nguyễn Yến Nhi 1815/CCHN-D-

SYT-BP

11/06/20 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Phương 

Anh

Tổ 7, KP10, P.Hưng Long, Chơn 

Thành, Đồng Nai

1688/ĐKKDD-

BP

31/5/2023 2422/GPP 31/5/2023

42 Phạm Thị Thúy 7613/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

01/12/23 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Đại 

Phúc

709, Ngô Quyền, KP1, An Hòa, 

Biên Hòa. Đồng Nai

7613/ĐKKDD-

ĐNAI

01/12/23 7566/GPP 01/12/23

43 Bùi Thị Lương 

Duyên

6109/HCM-

CCHND

20/06/2016 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Thiên 

Thanh

236/5/2/9, ấp 4, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2880/ĐKKDD-

ĐNAI

18/9/2020 2648/GPP 10/04/23

4 NHĐ Đợt 11 năm 2025
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44 Trần Thị Hồng Phúc 1788/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

12/08/2010 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

1711/ĐKKDD-

ĐNAI

11/09/20 1854/GPP 16/11/2023

45 Trần Thị Thanh 2523/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

25/3/2022 Sở Y Tế 

Cà Mau

Quầy thuốc Thanh 

Nhi

146/16 Trần Phú, ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

Đồng Nai 

7357/ĐKKDD-

ĐNAI

19/10/2022 7336/GPP 19/10/2022

46 Mai Thị Giáp 839/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

11/05/2020 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc đông y 

thuốc từ dược liệu 

Nam Thanh

805/13 Nguyễn Ái Quốc, tổ 12, 

KP1, phường Tân Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8088/ĐKKDD-

ĐNAI

19/07/2023 KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

47 Nguyễn Huỳnh Yến 

Nhi

7259/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

30/01/2023 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty CPDP FPT 

Long Châu - Địa 

điểm kinh doanh 

Nhà thuốc Long 

Châu 1981

Số 626, đường Lê Duẩn, khu Cầu 

Xéo, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

8902//ĐKKDD-

ĐNAI

31/10/2024 9561/GPP 31/10/2024

48 Nguyễn Việt Đức 3808/CCHN-D-

SYT-HCM

10/12/2018 Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu - Địa 

điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long 

Châu 2321

Số 786 đường Phạm Văn Thuận, 

khu phố 1, phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3845/ĐKKDD-

ĐNAI

05/05/2025 3863/GPP 05/05/25

49 Phạm ThịPhượng 2388/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

17/8/2023 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Long 

Châu 1500

số 375, quốc lộ 14, phường Tân 

Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

1749/ĐKKDD-

BP

28/9/2023 2957/GPP 28/9/2023

50 Nguyễn Thị NgọcTrí 1563/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

15/1/2019 Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Tâm 

Phúc

tổ 99. KP Bầu Ké, TT. Tân Phú, 

Đồng Phú, Binh Phước

430/ĐKKDD-

BP

13/4/2022 2439/GPP 13/4/2022

51 Nguyễn PhúToàn 6055/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

18/11/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Châu 938

số 1, đường số 8, KP Trung Tâm, P. 

Xuân Lập, Tp. Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

7480/ĐKKDD-

ĐNAI

18/11/2022 7453/GPP 18/11/2022

52 Nguyễn Thị Diễm 6705/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

27/9/2022 Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Quỳnh 

Diễm

Tổ 5, ấp 6, xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu, 

Đồng Nai

7426/ĐKKDD-

ĐNAI

31/10/2022 7409/GPP 31/10/2022

Tổng cộng: 52 cơ sở
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